
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 66 7006 UXTC 16 tuần

17 2 58 7005 UBT (P) to/Mãn kinh

17 3 44 ĐT UXTC 20 tuần + Nang BT(P)

17 4 41 3002 UXTC 15 tuần

18 5 49 2002 UXTC 12 tuần/Tiểu đường

18 6 44 1011 UXTC 16 tuần/VMC

18 7 34 3003 UBT (T) to/VMC

18 8 33 1011 UXTC 12 tuần

19 9 73 7017 U cùng đồ sau chưa rõ bản chất

19 10 33 ĐT UXTC nhiều nhân tái phát/VMC

11 41 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 22 ĐT UBT(P) nghi K

17 2 48 2002 UXTC 16 tuần

17 3 43 0010 UXTC 14 tuần

17 4 28 0000 UXTC 14 tuần

18 5 55 2022 UXTC 14 tuần

18 6 52 2042 UXTC 14 tuần

18 7 44 1011 UXTC 14 tuần

18 8 36 2002 UXTC 14 tuần

19 9 62 0000 K NMTC + UBT to

19 10 38 1001 UXTC 16 tuần

11 42 1001 UXTC 14 tuần

Q.TUẤN + ÚT + THU HUYỀN.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + P.DUNG 2

Q.KHOA + G.ĐỨC + P.DUNG 2

DỰ BỊ

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

K.HOÀNG + MẬN + THANH HẢI.SB

K.HOÀNG + MẬN + THANH HẢI.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + LAN HƯƠNG.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + LAN HƯƠNG.SB

Q.TUẤN + ÚT + THU HUYỀN.SB

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CK2

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CK2

DỰ BỊ

BS SẢN A + Q.HẢI + THỊ TRANG.SB

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + NGỌC TRINH.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

D.PHƯỢNG + KIM HÀO + THÙY HƯƠNG.TT

D.PHƯỢNG + KIM HÀO + THÙY HƯƠNG.TT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

D.MINH + H THỊNH 1 + TA RA.TT

D.MINH + H THỊNH 1 + TA RA.TT

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐẠT NGUYÊN + PHƯƠNG 

THÚY.SB

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + ĐỨC TIẾN.SB

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + Phân giai đoạn

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt 1/2TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 13/07/2015 đến ngày 19/07/2015 (Tuần1)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

HUỲNH THỊ CHÓT

HUỲNH THỊ KIM BA

NGUYỄN THỊ THẮM

TRẦN THỊ ÚT

TRẦN THỊ KIM HỒNG

LÊ THỊ THẢO

PHẠM THỊ HIẾU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN NGỌC HUYỀN

PHẠM THỊ NGỌC THUẬN

ĐÀM THỊ MỘNG THẢO

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

HA LI MAH

NGUYỄN THỊ UYÊN PHƯƠNG

HUỲNH THỊ KIM TRANG

HUỲNH THỊ YÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO

LÊ THỊ KIM NHÃ

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ VỸ

NGÔ THỊ MỪNG

PHAN HỒNG XUÂN

HUỲNH THỊ NHÀNG

HUỲNH THỊ CÚC

2567

74UB

2676

2662

2680

2677

4721

2674

2675

2661

SHC

KP

2655

2650

4617

KP

4707

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2646

2656

2623

2610

PM

Ngày: 13/07/2015 

Ngày: 14/07/2015 

4700

46UB



3 0 0

3 0 0

17 1 44 3023 UBT nghi K

17 2 38 2002 UXTC 10 tuần dưới thanh mạc

17 3 43 2002 UXTC 12 tuần

17 4 45 3003 UXTC 14 tuần

18 5 65 7004 UBT (T) 6 cm

18 6 49 2012 UXTC 12 tuần

18 7 45 1001 UXTC 14w;CĐkhác:LNM trong cơ/VMC

18 8 32 0010 UXTC 24 tuần

19 9 50 2012 K CTC giai đoạn IB1

19 10 38 2012 UXTC 14w,CĐ khác: LNM trong cơ

11 31 1001 UXTC to

3 0 0

3 0 0

17 1 23 ĐT UBT to

17 2 48 2032 UXTC 16 tuần/Cường kinh

17 3 47 2022 UXTC 12 tuần nhiều nhân

17 4 33 2012 UXTC 13 tuần

18 5 55 2002 UXTC 14 tuần/Rong huyết HMK

18 6 43 0020 UXTC 12 tuần/VMC

18 7 46 3013 UXTC dưới thanh mạc

18 8 30 0020 UXTC 16 tuần

19 9 51 5005 Nghi Sarcom cơ TC

19 10 45 0010 CIN3 đã k/chóp + UXTC + UBT(P)

11 27 ĐT UXTC to

3 0 0

3 0 0

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + HOÀI.SBCT

BS SẢN A + THANH UYÊN + DUNG.SBCT

HƯƠNG THU + TẠLINH + HỒNG PHONG.TT

H.THẮM + MỸ THANH + ĐĂNG QUỲNH.TT

H.THẮM + MỸ THANH + ĐĂNG QUỲNH.TT

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THÚY PHƯỢNG + ANH VŨ.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

T.HÒA + MAI THẢO + HOÀNG MAI.TT

T.HÒA + MAI THẢO + HOÀNG MAI.TT

HƯƠNG THU + TẠLINH + HỒNG PHONG.TT

TR.BÍCH + NỚP + PHỤNG LOAN.SB

TR.BÍCH + NỚP + PHỤNG LOAN.SB

KIỀU DUNG + THỤC TRANG + C.TUYỀN.NT

KIỀU DUNG + THỤC TRANG + C.TUYỀN.NT

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + MINH ĐỨC + NGỌC MỸ.TT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + THANH THẢO

MỸ Ý + HOÀI THƯ + THANH THẢO

B.MAI + TRÍ 1 + HOÀI LINH.TT

B.MAI + TRÍ 1 + HOÀI LINH.TT

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + TRUNG TUẤN.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + THỊ TUYẾT.SB

Cắt TC toàn phần + PP có u

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP (khó)

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt u + Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Wertheim Meigs

C/g Bóc UBT + UXTC, nếu KĐ Cắt TC + Bóc UBT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) + Sinh thiết lạnh

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

ĐẶNG THỊ TIẾC HỒNG

LÊ THỊ HẢI YẾN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ ÁNH MAI

LÊ NGỌC DIỆU

VÕ MINH THỦY

TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG

NGÔ THỊ HẢI

LÊ THỊ MỘNG TUYỀN

ĐINH THỊ THẮM

MAI THỊ NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ THIÊN NHẪN

LÊ THỊ BÁ HOA

ĐĂNG KIM HUỆ

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ GIAO CHI

TRƯƠNG THÚY PHƯỢNG

NGUYỄN VÕ KIM YẾN XUÂN

PHẠM TUYẾT NHUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ ÁNH SƯƠNG

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

VŨ THỊ QUÍ THƯ

2703

2731

2707

70UB

81UB

2714

2715

2712

4852

4842

2573

2693

2477

72UB

2686

4750

84UB

2516

KP

4848

2466

KP

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/07/2015 

Ngày: 16/07/2015 

Ngày: 17/07/2015 



17 1 60 4022 UBT (P) 8cm/dính

17 2 35 0000 UXTC 12 tuần tái phát/VMC

17 3 47 3003 UXTC 16 tuần

17 4 45 3013 UXTC 16 tuần + UBT(P) 7cm

18 5 47 1001 UXTC 12 tuần

18 6 44 2032 UXTC 12 tuần/Bệnh lý tim

18 7 45 2012 UXTC 20 tuần

18 8 28 1001 UXTC 20 tuần

19 9 51 2002 UBT nghi K

9 0

19 10 39 2022 UXTC 16 tuần

11 44 2002 UXTC 16 tuần

MỘNG TUYỀN + HỒNG DƯƠNG

DỰ BỊ

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + ÁI.SBCT

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + ÁI.SBCT

NHÂN + MỘNG TUYỀN + HỒNG DƯƠNG

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊN THANH

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊN THANH

T.BÌNH + HOÀNG VÂN + VIỆT.SBCT

T.BÌNH + HOÀNG VÂN + VIỆT.SBCT

Mổ thám sát Cắt TC + 2PP, nếu đại thể nghiĩ KBT 

phân giai đoạn Cắt MNL + t/sát hạch

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 10 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + Bóc UBT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt 1/2TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

VÕ THỊ LIÊN

ĐỖ THỊ THANH THỦY

PHẠM THỊ MUỘI

NGUYỄN THỊ TRỮ

LÝ THỊ HOÀNG VÂN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

LÊ THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ MỘNG ĐIỆP

PHẠM THỊ NGỌC

2739

4696

KP

KP

2752

4792

66UB

4736

2746

2747

KP


